
          PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU

TT Họ tên trẻ Ngày sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ XÓM Số điện thoại Số tài khoản Ngân hàng Ghi chú

1 Lê Bùi Bảo Ngọc 22/02/2019 Nữ Lê Văn Phong Bùi Thị Hương 6 0961003153 1013899890 vcb

2 Bùi Thanh Bình 19/6/2019 Nam Bùi Thanh Tuấn Bùi Thị Hải 6 0374735539 0374735539 MB

3 Nguyễn Trường An 11/6/2019 Nam Nguyễn Thành Luân Quế Thị Hằng 1 0866238590 0976222926 MB

4 Lê Quỳnh Chi 30/7/2019 Nữ Lê Văn Xuân Lê Thị Nhung 5 0977061781 100880543771 Vietinbank

5 Lê Thị Như Ngọc 4/12/2019 Nữ Lê Minh Ngọ Mộng Thị Kiều 6 0345780295 180110301001620 Eximbank

6 Lê Anh Hoàng 24/12/2019 Nam Lê văn Kính Lê Thị Phú 5 0378240926

7 Ngô Minh Phú 22/06/2019 Nam Ngô Văn Họa Trương Thị Hường 3 0976847702 19025146220014 Techconbank

Diễn Hải; ngày 08 tháng 08 năm 2024

Ngô Thị Lan Hoàng Thị Hà
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